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Quyển số:.......









	
















	



	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 1: Khái niệm về mạch điện
Thực hiện ngày 15   .tháng 05 .năm.2020



Tên bài:  Chương 1: Khái niệm về mạch điện
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về khái niệm  cấu trúc, các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Gv giới thiệu về các ứng dụng của mạch điện


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2

1.1




1.1.1


1.1.2



1.2




1.3



1.3.1

1.3.2.

1.3.3


1.3.4

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện

Các khái niệm cơ bản

Định nghĩa mạch điện


Cấu trúc của mạch điện:

Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện:
Dòng điện :
Điện áp:
Công suất
Điện năng

Phần tử nguồn

Nguồn áp độc lập:

Nguồn dòng độc lập

Nguồn áp phụ thuộc

Phần tử tải của mạch điện 

Điện trở – Định luật Ohm
Điện cảm – Hiện tượng tự cảm
Tụ điện – Hiện tượng nạp điện
	


Giáo viên thuyết trình về khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên thuyết trình về cấu trúc của mạch điện:


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên thuyết trình về các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện:
Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên thuyết trình về phần tử nguồn

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Giáo viên thuyết trình về khái niệm về các phần tử tải của mạch điện 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời







Sinh viên lắng nghe, quan sát






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời







Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời





Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

	


33’










33’













33’











33’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng  11năm 2019
          Giảng viên


        Nguyễn Thị Tố Nga




	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 1: Khái niệm về mạch điện
Thực hiện ngày  22  tháng 05 .năm.2020



Tên bài:  Chương 1: Khái niệm về mạch điện (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về khái niệm  cấu trúc, các đại lượng đặc trưng , phương pháp biến đổi tương đương của mạch điện
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Gv giới thiệu về các ứng dụng của mạch điện


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2


1.6



1.6.1 

1.6.2


1.7


1.7.1


1.7.2


1.7.3
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Các định luật cơ bản của mạch điện


Định luật Kirchhoff 1

Định luật Kirchhoff 2

Các phương pháp biến đổi tương đương

Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp

Điện trở đấu song song và cầu phân dòng

Biến đổi điện trở từ dạng Y sang  và ngược lại

	




Giáo viên thuyết trình về các định luật cơ bản của mạch điện:


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Giáo viên thuyết trình về các phương pháp biến đổi tương đương mạch điện:

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời







Sinh viên lắng nghe, quan sát






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




	


42’






40’





40’




43’









	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng  năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga








	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều
Thực hiện ngày  29  tháng 05 .năm.2020



Tên bài:  Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về các phương pháp phân tích mạch điện một chiếu 
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Gv giới thiệu về các ứng dụng của mạch điện


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2


2.1

2.1.1



2.1.2




2.1.3





2.1.4





2.1.5
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Phương trình điện thế nút

Cơ sở của phương pháp điện áp 2 nút

Các bước thực hiện




Ví dụ :





Tổng quát





Ứng dụng 


	


Giáo viên thuyết trình về  các phương trình điện thế nút

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên thuyết trình về các bước thực hiện


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv
Giáo viên thuyết trình về phương pháp khi áp dụng dạng tổng quát
Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên thuyết trình về  ứng dụng giải các phương trình điện thế nút

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


	


45’










40’






40’





35’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng  năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga








	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều
Thực hiện ngày  05  tháng 06 .năm.2020



Tên bài:  Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về các phương pháp phân tích ,ứng dụng giải mạch điện một chiếu 
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Gv giới thiệu về các ứng dụng của mạch điện


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2



2.2



2.2.1

2.2.2


2.2.3 








2.2.4 




a.


b.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


Phương trình dòng mắc lưới

Đặc điểm

Các bước thực hiện


Ví dụ 








Các bài tập áp dụng định luật Kirchhoff



Bài 1:


Bài 2:

	





Giáo viên thuyết trình về  ứng dụng giải các phương trình dòng mắc lưới 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Giáo viên thuyết trình về các bài tập áp dụng định luật Kirchhoff


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


	


45’









40’







40’







35’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga










	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều
Thực hiện ngày  12  tháng 06 .năm.2020



Tên bài:  Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về các phương pháp phân tích mạch điện một chiếu 
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Gv giới thiệu về các ứng dụng của mạch điện


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2


2.3



2.3.1



2.3.2

a.




b.



	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Mạch tương đương Thévenin – Norton


Định lý Thevenin và Norton


Ứng dụng

Bài tập 1




Bài tập 2

	


Giáo viên thuyết trình về  mạch tương đương Thévenin – Norton

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Giáo viên thuyết trình về các bài tập áp dụng mạch tương đương 


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời





	


45’





40’



40’



35’





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng  11năm 2019
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga


	





	


	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: 2t
Tên chương: Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều
Thực hiện ngày  19  tháng 06 .năm.2020



Tên bài:  Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về các phương pháp phân tích mạch điện một chiếu 
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Gv giới thiệu về các ứng dụng của mạch điện


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2


2.4



2.4.1

a.







b.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Nguyên lý xếp chồng



Ứng dụng

Bài tập 1







Bài tập 2

	


Giáo viên thuyết trình về  nguyên lý xếp chồng

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Giáo viên thuyết trình về các bài tập áp dụng 


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời





	


30’









20’





20’





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng  11năm 2019
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga


	





	Giáo án số:07
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều
Thực hiện ngày  26  tháng 06 .năm.2020



Tên bài:  Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về khái niệm về tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cac ứng dụng mạch điện xoay chiều


	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2


3.1 



3.1.1




3.1.2






3.1.3



3.1.4


3.2



3.2.1




3.2.2



3.2.3



	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin


Biểu thức tức thời




So sánh góc pha - độ lệch pha





Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel
Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp
Mạch điện hình sin đơn giản 


Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở


Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm

Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung


	


Giáo viên thuyết trình về  tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin
Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên thuyết trình về đặc điểm tín hiệu hình sin



Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv






Giáo viên thuyết trình về  mạch điện hình sin đơn giản 


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên thuyết trình về mạch điện hình sin với phần tử thuần dung, thuần cảm. Mạch R,L,C 


	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời









Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời

	


45’








40’













40’









35’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga



	Giáo án số:08
	Thời gian thực hiện: 2t
Tên chương: Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều
Thực hiện ngày   27   tháng 12 .năm.2019



Tên bài:  Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về khái niệm về các dạng mạch điện hình sin đơn giản
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cac mạch điện hình sin đơn giản 

	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2


3.2.4



a.


b.


3.2.5






a.


b.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Mạch điện hình sin với các phần tử  R, L, C ghép nối tiếp
Các ứng dụng

Ví dụ

Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp


ứng dụng

ví dụ 
	


Giáo viên trình bày về mạch điện hình sin với các phần tử  R, L, C ghép nối tiếp

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên thuyết trình về  công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

	







	






30’









45’









	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga








	Giáo án số:09
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều
Thực hiện ngày   10   tháng 07 .năm.2020



Tên bài:  Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về khái niệm công suất của mạch điện xoay chiều
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cac mạch điện hình sin đơn giản 

	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2



3.3



3.3.1



3.3.2



3.4



3.4.1 





3.4.2





3.4.3


a.


b.
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


Nguyên lý bảo toàn công suất


Định nghĩa và ý nghĩa của hệ số công suất


Các biện pháp nâng cao hệ số công suất

Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song 

Trình tự dựng giản đồ vector phase cho mạch có nhiều nhánh song song


Tam giác tổng dẫn:






Ví dụ


Ví dụ 1


Ví dụ 2
	



Giáo viên thuyết trình về nguyên lý bảo toàn công suất 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv




Giáo viên thuyết trình về  mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên thuyết trình tam giác tổng dẫn

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên hướng dẫn giải các ví dụ ứng dụng
	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



	





40’











45’




40’








40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga










	Giáo án số:10
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều
Thực hiện ngày  17    tháng   07     năm.20 20



Tên bài:  Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày các tổng trở phức của các mạch điện đơn giản
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cac ứng dụng giải mạch điện hình xoay chiều đơn giản 

	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2


3.6



3.6.1 


a.



b.



c.



3.6.2






	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức 


Tổng trở phức

Tổng trở phức của phần tử thuần trở


Tổng trở phức của phần tử thuần cảm



Tổng trở phức của phần tử thuần dung


Công suất phức

	


Giáo viên thuyết trình về  biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên thuyết về tổng trở của từng mạch R,L,C

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên thuyết trình các tìm tổng trở phức

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



	





45’





40’



40’





40’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga







	Giáo án số:11
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều
Thực hiện ngày      tháng     .năm.20 20



Tên bài:  Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về các phương pháp phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cac mạch điện xoay chiều 
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2


3.7



3.7.1 





3.7.1.1


a.



b.


c.






	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Phân tích mạch điện xoay chiều 


Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức

ứng dụng giải mạch xoay chiều

ví dụ 1:



ví dụ 2


ví dụ 3

	


Giáo viên thuyết trình về  phân tích mạch điện xoay chiều 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên hướng dẫn ứng dụng giải mạch xoay chiều




Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời



	




45’





40’





40’




40’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga








	Giáo án số:12
	Thời gian thực hiện: 3t
Tên chương: Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều
Thực hiện ngày   30   tháng  7   .năm.2020 



Tên bài:  Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về phương pháp truyền công suất  điện xoay chiều 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Các ứng dụng giải mạch điện xoay chiều 
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	3‘

	2


d.


e.


f.




3.6.2 





	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

Ví dụ 4


Ví dụ 5

Ví dụ 6


Truyền công suất cực đại
	


Giáo viên hướng dẫn giải mạch điện xoay chiều 

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

Giáo viên thuyết trình về truyền công suất cực đại



	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài




Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


	



45’




45’





30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga





	Giáo án số:13
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  
Thực hiện ngày   7   tháng    8  .năm.2020



Tên bài:  Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về khái niệm mạch điện xoay chiều ba pha và các phương pháp đấu dây
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Các ứng dụng mạch ba pha 
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2



4.1




4.1.1




4.1.2





4.1.3









	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng 


Định nghĩa




Phân loại





Các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng




	


Giáo viên thuyết trình về  tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng 


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


mạch điện ba pha không cân bằng

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv


Giáo viên giới thiệu các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng


	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời





Lắng nghe, quan sát, ghi nhận.
	


45’






40’





40’




40’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga






	Giáo án số:14
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  
Thực hiện ngày   14   tháng    8  .năm.2020



Tên bài:  Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày về khái niệm mạch điện xoay chiều ba pha và các phương pháp đấu dây
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Các ứng dụng mạch ba pha 
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5‘

	2





4.2



4.2.1



4.2.2


4.2.3


4.2.4



	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)




Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng 


Mạch điện ba nguồn Y – Tải Y


Mạch điện ba nguồn Y – Tải 

Mạch điện ba nguồn  – Tải Y

Mạch điện ba nguồn  – Tải 



	




Giáo viên thuyết trình phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng 



Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv






Giáo viên giới thiệu mạch điện ba nguồn  – Tải 



	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận.




	





45’




40’




40’




40’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2020
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga






	Giáo án số:15
	Thời gian thực hiện: 4t
Tên chương: Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  
Thực hiện ngày   21   tháng   8 .năm.2020



Tên bài:  Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày phân tích và giải mạch điện xoay chiều ba pha  
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p
Taùc phong , chuyeân caàn .


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Các phương pháp ứng dụng giải mạch ba pha 
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	3‘

	2



4.3





4.3.1







4.3.1.1



4.3.1.2




4.3.2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng


Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng 






Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng (tt)


Ví dụ (tt)




Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải  không cân bằng

	




Giáo viên giới thiệu phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv



Giáo viên giới thiệu mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải  không cân bằng


Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv

	


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




Sinh viên lắng nghe, quan sát, xây dựng bài






Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời


Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời




	





45’




40’







40’






[bookmark: _GoBack]40’










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạch lại ý chính
	
Thuyết trình
	
Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Mạch Điện

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20
          Giảng viên





        Nguyễn Thị Tố Nga






